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[bookmark: _GoBack]TIẾT 1: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.  Kiến thức:
- Những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc thời Lý, Trần, Hồ (1009 – 1400).
- Nắm được những thành tựu chủ yếu về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá của Đại Việt ở thời Lý, Trần, Hồ.
2. Thái độ: 
- Củng cố nâng cao cho HS lòng yêu nước, niềm tự hào và tự cường dân tộc, biết ơn tổ tiên để noi gương, học tập.
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS sử dụng bản đồ, quan sát phân tích tranh ảnh, lập bảng thống kê, trả lời câu hỏi.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1. Tại sao Lý Công Uẩn lại quyết định dời dô từ Hoa Lư về Đại La?
https://youtu.be/DQhxUQ6YPG8
- Thăng Long nằm ở giữa khu vực đất trời, được thế rồng cuộn hổ ngồi, núi sông sau trước, đất rộng bằng phẳng. Đây là chỗ tụ hội quan yếu bốn phương, tươi tốt phồn thịnh.
 Thăng Long địa thế thuận lợi cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế văn hóa.
2. Luật pháp và quân đội thời Lý- Trần

a. Luật pháp:
Thời Lý
- 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư .- Nội dung: 
 + Bảo vệ nhà vua, cung điện;
+ Cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
+ Bảo vệ của công và tài sản của dân; 



Thời Trần
- Ban hành bộ Quốc triều hình luật 
- Nội dung: 
+ Bảo vệ nhà vua, cung điện;
+ Cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xử kiện


b. Quân đội: 	
- Gồm: Cấm quân và quân địa phương.
- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
- Củng cố khối đoàn kết dân tộc, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ
b. Quân đội:
- Gồm cấm quân và quân ở các lộ
- Được tuyển dụng theo chính sách “ngụ binh ư nông’ và theo chủ trương: “binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”



HOẠT ĐỘNG 2: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG 
1. Chủ trương “Tiến công trước để tự vệ” của nhà Lý?
- Đứng trước âm mưu xâm lược của nhà Tống, nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy cuộc kháng chiến với chủ trương “Tiến công trước để tự vệ”.
- Quân ta tiến sang đất Tống (Trung Quốc) đánh vào các căn cứ quân sự, kho lương của chúng, hạ thành Ung Châu (Quảng Tây) sau đó nhanh chóng rút quân về nước.
Chủ trương độc đáo sáng tạo, tiến công để tự vệ chứ không phải đi xâm lược.
2. Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt:
- Tiến công trước để tự vệ 
- Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt
[bookmark: _Hlk21898265]- Chủ động giảng hòa khi đang ở thế thắng để kết thúc chiến tranh bằng biện pháp mềm dẻo.
3. Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
Cho học sinh xem lược đồ:
[image: D:\Ngân\ngân\HÌNH KHỐI 7+8\Bài 11 lớp 7\Lược đồ Phòng tuyến Như Nguyệt.jpg]

[bookmark: _Hlk22021128]- Vì Như Nguyệt là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.
- Phòng tuyến như một chiến hào tự nhiên khó vượt qua, đắp bằng đất cao, vững chắc, có lớp giậu tre dày đặc dài khoảng 100km.
HOẠT ĐỘNG 3: KINH TẾ VÀ VĂN HÓA THỜI LÝ- TRẦN

	Kinh tế
	Lý
	Trần

	Nông nghiệp
	- Cày ruộng tịch điền.
- Khuyến khích khai khẩn đất hoang, tiến hành đào kênh mương, khai ngòi đồng thời cho đắp đê phòng lụt.
-  Ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò.
	- Phục hồi và phát triển nhanh chóng.
- Ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn diện tích trong nước và là nguồn thu nhập chính của nhà nước.

	Thủ công  nghiệp
	- Nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa phát triển.
- Nghề làm đồ trang sức, nghề làm giấy, rèn sắt, đúc đồng được mở rộng.
	- Thủ công nghiệp nhà nước được mở rộng với nhiều nghề khác nhau.
- Nghề thủ công cổ truyền vẫn phát triển.
- Nhiều làng, phường nghề được thành lập.

	Thương nghiệp
	Buôn bán trong nước và nước ngoài được mở mang hơn trước. Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập.
	- Việc buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh.
- Nhiều trung tâm kinh tế được mở rộng: Thăng Long, Vân Đồn.



2. Giáo dục thời Lý (thế kỉ XI - XII):
- 1070: xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để thờ Khổng Tử, là nơi dạy học cho các con vua.
- 1075: mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn quan lại (Lê Văn Thịnh đỗ đầu).
- 1076: mở Quốc Tử Giám cho con em quý tộc đến học.
 Nhà nước đã quan tâm đến giáo dục, khoa cử tuy nhiên thi cử chưa nền nếp, quy củ.

HOẠT ĐỘNG 4: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN 
1.  Những câu nói nổi tiếng vào thời Trần (thế kỉ XIII - XIV):
- Trần Thủ Độ: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” 
- Trần Quốc Toản: “Phá cường địch, báo hoàng ân” 
- Trần Hưng Đạo: “Nếu bệ hạ (vua) muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” 
- Trần Bình Trọng: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”
2. Hai hội nghị lịch sử quan trọng mà nhà Trần đã triệu tập để họp bàn kế đánh giặc  giữ nước là hội nghị nào?
- Hội nghị Bình Than
- Hội nghị Diên Hồng
3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên của nhà Trần?
a. Nguyên nhân thắng lợi:
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia.
-  Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân ta.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo buộc giặc từ thế mạnh sang thế yếu, từ chủ động sang bị động.
b. Ý nghĩa lịch sử:
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn ven lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc.
- Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.
- Để lại bài học vô cùng quý giá đó là khối củng cố đoàn kết toàn dân và lấy dân làm gốc.
- Góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam.
HOẠT ĐỘNG 5: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA HỒ QUÝ LY:
a. Chính trị:
- Cải tổ hàng ngũ võ quan.
- Cải cách bộ máy chính quyền các cấp.
b. Kinh tế, tài chính:
- Phát hành tiền giấy.
- Ban hành chính sách hạn điền.
- Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
c. Xã hội:
- Ban hành chính sách “hạn nô”.
d. Văn hóa, giáo dục:
- Giảm bớt sư tăng.
- Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.
- Yêu cầu mọi người phải học.
e. Quân sự:
- Thực hiện một số biện pháp tăng cường, củng cố quân sự, quốc phòng.
III. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
- Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em liên hệ qua:
Giáo viên bộ môn hướng dẫn:
Cô Phạm Ngọc Thanh Phương: phamngocthanhphuong1303@gmail.com
Zalo: Cô Phương: 0383595492
Cô Đặng Thị Hiền: dunghientruc@gmail.com
Zalo: Cô Hiền: 0976370123
Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân: phucnganle95@gmail.com
Zalo: Thầy Ngân: 0942261047
Cô Lê Thị Hoàng Dung: minhchaudunghoi@gmail.com
Zalo: Cô Hoàng Dung: 0963784021
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